
UBND TỈNH HÀ TĨNH 
SỞ TƯ PHÁP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /STP-PC&PBGDPL 

V/v hướng dẫn thực hiện, đánh giá 

chỉ tiêu 10.1 “Xã đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật” thuộc Bộ tiêu chí xã nông 

thôn mới, xã nông thôn mới hiện đại 

giai đoạn 2026-2030 

Hà Tĩnh, ngày      tháng      năm 2026 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, phường 

 

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Tư pháp và UBND tỉnh về việc 

hướng dẫn thực hiện đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc nội dung 10.1 “Xã 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật”, tiêu chí số 10 “Tiếp cận pháp luật và An ninh, Quốc 

phòng” của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và xã nông thôn mới hiện đại giai đoạn 

2026-2030. Trên cơ sở Quyết định số 27/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, 

Thông tư số 15/2025/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp1, Sở Tư pháp đã tham 

mưu UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1311/UBND-NC3, tham mưu ban hành 

Văn bản số 2210/STP-PC&PBGDPL, Văn bản số 2508/STP-PC&PBGDPL2 để 

đảm bảo triển khai có hiệu quả công tác này.  

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 

9658/UBND-NL5 ngày 23/9/20263, căn cứ Quyết định số 68/2026/QĐ-UBND 

ngày 16/9/2026 của UBND tỉnh cụ thể hóa Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và ban 

hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

giai đoạn 2026-2030 (sau đây gọi là Quyết định số 68/2026/QĐ-UBND) và các 

văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh và Sở Tư pháp hướng dẫn về đánh giá, công 

nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Sở Tư pháp hướng dẫn thực hiện, đánh 

giá chỉ tiêu 10.1 “Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật” thuộc tiêu chí số 10 “Tiếp cận 

pháp luật và An ninh, Quốc phòng” (sau đây gọi là chỉ tiêu 10.1) như sau: 

1. Yêu cầu đạt 

a) Chỉ tiêu 10.1 đạt khi xã được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo 

quy định tại Quyết định số 27/2025/QĐ-TTg và Thông tư số 15/2025/TT-BTP và 

theo Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 68/2026/QĐ-UBND. 

 
1 Quyết định số 27/2025/QĐ-TTg ngày 04/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, đặc 

khu đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư số 15/2025/TT-BTP ngày 11/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng 

dẫn thi hành quyết định số 27/2025/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, 

phường, đặc khu đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 
2 Văn bản số 1311/UBND-NC3 ngày 13/2/2026 của UBND tỉnh V/v tổ chức, đánh giá công nhận cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật; Văn bản số 2210/STP-PC&PBGDPL ngày 21/8/2026 của Sở Tư pháp V/v hướng dẫn rà 

soát, tự đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật năm 2026; Văn bản số 2508/STP-

PC&PBGDPL ngày 18/9/2026 của Sở Tư pháp V/v hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu 10.1 thuộc Bộ tiêu chí xã nông 

thôn mới giai đoạn 2026-2030. 
3 Văn bản số 9658/UBND-NL5 ngày 23/9/2026 về việc tổ chức thực hiện Bộ tiêu xã nông thôn mới và xã 

nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026-2030. 
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b) Yêu cầu trên áp dụng thống nhất đối với xã nhóm 1, xã nhóm 2, xã nhóm 

3 và xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại; không quy định mức đạt riêng 

theo nhóm xã, không bổ sung điều kiện ngoài Quyết định số 27/2025/QĐ-TTg và 

Thông tư số 15/2025/TT-BTP. 

c) Xã được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật khi đạt đủ 03 tiêu chí, 

14 chỉ tiêu, 25 nội dung theo mức độ đạt chuẩn tại Phụ lục I Thông tư số 

15/2025/TT-BTP. Việc đánh giá thực hiện theo phương thức “đạt/không đạt”; có 

01 chỉ tiêu không đạt thì xã không được công nhận trong năm đánh giá. 

d) Việc áp dụng phù hợp với điều kiện thực tế của từng xã thực hiện theo 

Phụ lục kèm theo Văn bản số 1311/UBND-NC3: xã chưa có Cổng/Trang thông 

tin điện tử thì niêm yết Danh mục thông tin tại trụ sở hoặc hình thức phù hợp 

khác; các nội dung gắn với Cổng/Trang thông tin điện tử chỉ áp dụng đối với xã 

đã có; trường hợp trong năm đánh giá không phát sinh yêu cầu cung cấp thông 

tin, yêu cầu thành lập, kiện toàn tổ hòa giải, bầu, công nhận, cho thôi hòa giải viên 

hoặc vụ, việc hòa giải thì được xác định là đạt nội dung tương ứng. 

2. Phương pháp và thời gian đánh giá 

a) Chỉ tiêu 10.1 được đánh giá theo trình tự được hướng dẫn cụ thể tại Văn 

bản số 2210/STP-PC&PBGDPL ngày 21/8/2026 của Sở Tư pháp V/v hướng dẫn rà 

soát, tự đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật năm 2026. 

b) Năm kết quả được sử dụng thực hiện theo khoản 2 Điều 4 Quyết định số 

19/2026/QĐ-TTg ngày 28/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi là Quyết 

định số 19/2026/QĐ-TTg): trường hợp việc xét, công nhận xã đạt chuẩn nông 

thôn mới, nông thôn mới hiện đại được tổ chức đồng thời với việc đánh giá chuẩn 

tiếp cận pháp luật thì sử dụng kết quả của năm đánh giá; trường hợp được tổ chức 

trước thời điểm đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật thì sử dụng kết quả của năm 

trước liền kề năm đánh giá hoặc kết quả của năm đánh giá. Kết quả được sử dụng 

phải là kết quả công nhận theo Quyết định số 27/2025/QĐ-TTg và Thông tư số 

15/2025/TT-BTP (có hiệu lực từ ngày 01/01/2026). 

c) Thời gian đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thực hiện 

hằng năm: thời gian lấy số liệu từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/10, hồ sơ gửi Sở 

Tư pháp trước ngày 25/11 của năm đánh giá; UBND xã tự đánh giá theo trình tự 

05 bước tại mục 5 Văn bản số 2210/STP-PC&PBGDPL. Sở Tư pháp thẩm định 

trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và trình Giám đốc Sở Tư 

pháp quyết định công nhận. 

3. Hồ sơ minh chứng 

a) Hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (gửi Sở Tư 

pháp): thành phần theo khoản 4 Điều 6 Quyết định số 27/2025/QĐ-TTg; sử dụng 

Mẫu số 01, 02, 03, 04 Phụ lục II Thông tư số 15/2025/TT-BTP (được hướng dẫn 
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tại mục 2 Văn bản số 2210/STP-PC&PBGDPL), trong đó văn bản đề nghị công 

nhận (Mẫu số 01) gửi Giám đốc Sở Tư pháp; số liệu, cách tính tỷ lệ và tài liệu 

kiểm chứng theo Phụ lục kèm theo Văn bản số 1311/UBND-NC3. Tài liệu kiểm 

chứng được số hóa, thể hiện bằng mã QR trên văn bản đề nghị, gửi qua Phần mềm 

quản lý văn bản và hồ sơ công việc tỉnh Hà Tĩnh (được hướng dẫn cụ thể tại điểm 

c mục 1 Văn bản số 1311/UBND-NC3; mục 4 Văn bản số 2210/STP-

PC&PBGDPL). 

b) Minh chứng chỉ tiêu 10.1 trong hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn 

nông thôn mới, nông thôn mới hiện đại (khoản 5 Điều 7 Quyết định số 

19/2026/QĐ-TTg) gồm: kết quả thực hiện chỉ tiêu 10.1 nêu trong Báo cáo kết quả 

thực hiện xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới hiện đại của xã; Quyết định 

công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của năm được sử dụng kết quả (bản 

điện tử hoặc bản sao). 

c) UBND xã không nộp lại tài liệu kiểm chứng của 25 nội dung tiếp cận 

pháp luật (đã được Sở Tư pháp thẩm định khi công nhận) và không lập thêm hồ 

sơ, biểu mẫu khác đối với chỉ tiêu 10.1. 

4. Cơ quan xác nhận 

Sở Tư pháp là cơ quan xác nhận kết quả thực hiện chỉ tiêu 10.1, thể hiện 

tại: (i) Quyết định công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của Giám đốc Sở Tư 

pháp (ban hành trong năm đánh giá); (ii) Báo cáo thẩm tra của Sở Tư pháp theo 

khoản 2 Điều 7 Quyết định số 19/2026/QĐ-TTg.  

5. Tổ chức thực hiện 

Chủ tịch UBND xã chịu trách nhiệm về tính khách quan, chính xác của kết 

quả rà soát, đánh giá, hồ sơ minh chứng và kết quả thực hiện chỉ tiêu 10.1; phân 

công đầu mối tham mưu, theo dõi, tổng hợp việc thực hiện, đồng thời chỉ đạo thực 

hiện kịp thời các nội dung sau: 

- Tổ chức thực hiện đầy đủ Quyết định số 27/2025/QĐ-TTg, Thông tư số 

15/2025/TT-BTP, Quyết định số 68/2026/QĐ-UBND, Văn bản số 1311/UBND-

NC3, Văn bản số 2210/STP-PC&PBGDPL và hướng dẫn tại Văn bản này; chủ 

động số hóa, cập nhật, lưu trữ tài liệu kiểm chứng theo quy định. 

- Thực hiện rà soát, đánh giá đầy đủ mức độ đạt chuẩn đối với 03 tiêu chí, 

14 chỉ tiêu, 25 nội dung tiếp cận pháp luật; xác định rõ các nội dung đã đạt, chưa 

đạt, nguyên nhân, nhiệm vụ, giải pháp và điều kiện bảo đảm thực hiện. 

- Trên cơ sở kết quả rà soát, xây dựng kế hoạch thực hiện hằng năm và giai 

đoạn 2026-2030 phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; đồng thời gửi kết 

quả rà soát, đánh giá chỉ tiêu 10.1 và các tài liệu liên quan đến Sở Tư pháp để 

được hướng dẫn, cho ý kiến theo quy định. 
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- Tăng cường ứng dụng công nghệ số trong công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật, hòa giải ở cơ sở, đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật và quản lý hồ sơ, tài 

liệu kiểm chứng; bảo đảm việc đánh giá thực chất, khách quan, đúng quy định. 

Trên đây là hướng dẫn của Sở Tư pháp về việc thực hiện, đánh giá chỉ tiêu 

10.1 “Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật” thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã 

nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026-2030. Trong quá trình thực hiện, nếu có 

khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Sở Tư pháp (qua Phòng Pháp 

chế và Phổ biến, giáo dục pháp luật) để được hướng dẫn, giải quyết hoặc tham 

mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Sở Nông nghiệp và Môi trường; 

- Văn phòng Điều phối NTM tỉnh; 
- Giám đốc, các PGĐ Sở; 
- Lưu: VT, PC&PBGDPL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Thị Kiều Oanh 
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